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                                      Chủ đề 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Từ ngày: 05/01 – 30/01/2026 

Chủ đề nhánh1: Bé yêu cây xanh (05/01 - 09/01/2026) 

Chủ đề nhánh 2: Các loại hoa trong sân trường (12/01 - 16/01/2026) 

Chủ đề nhánh 3: Cây nào cho quả (19/01 - 23/01/2026) 

Chủ đề nhánh 4: Các loại rau bé thích (26/01 – 30/01/2026) 

 

MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 

1.Phát triển thể chất: 

- Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động: tô màu, xé dán, nặn, 

vẽ.  

- Phát triển sự phối hợp vận động giữa tay và mắt, khả năng giữ thăng bằng. 

- Trẻ biết ăn các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe. Có kỹ năng ăn uống một số loại 

rau, củ, quả. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu:  

+ 1: Thực hiện đủ các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

+ 2: Thể hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động, giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện vận động. 

+ 4: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập. 

2.Phát triển nhận thức: 

- Trẻ quan sát và nhận biết tên gọi, ích lợi đặc điểm nổi bật của một số loại cây, hoa, 

quả, rau. So sánh sự giống và khác nhau của một số loại cây, hoa, quả. Phân loại hoa, 

quả theo dấu hiệu cho trước. 

- Biết quá trình phát triển của cây, hoa, quả, rau, điều kiện sống của một số loại cây 

hoa, quả, rau. Biết quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây cối với môi 

trường sống. Biết cách chăm sóc bảo vệ cây, hoa, quả. Biết trồng nhiều cây xanh góp 

phần ứng phó biến đổi khí hậu. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu:  
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+ 34: Quan tâm đến những thay đổi của những sự vật hiện tương xung quanh với sự 

gợi ý hướng dẫn của cô 

+ 39: Phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu. 

+ 41: Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng 

được quan sát: so sánh sự giống- khác nhau của 2 cây, hoa, quả. 

+ 45: Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn. 

3.Phát triển ngôn ngữ: 

- Biết mô tả về một số loại cây, hoa, quả, rau mà trẻ biết. Trẻ biết sử dụng các từ chỉ 

đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả, rau.  

- Trẻ biết đọc thơ, vè, câu đố về cây xanh, hoa, quả, rau. Biết kể chuyện theo tranh về 

một số loại quả.  Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và nói trọn câu khi giao tiếp với mọi 

người. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu:  

+ 65: Thực hiện hai, ba yêu cầu liên tiếp. 

+ 66: Hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, hoa… 

+ 74: Bắt chước giọng nói, điệu bộ của các nhân vật trong chuyện  

4.Phát triển thẩm mỹ  

- Cảm nhận vẻ đẹp của cây xanh, hoa, quả  trong các bài hát, bài thơ.    

- Biết cải tạo vẻ đẹp thiên nhiên qua việc chăm sóc, bảo vệ cây cảnh trong trường. 

Cảm nhận cái đẹp của cây xanh, hoa, quả  qua sản phẩm tạo hình. 

- Biết tạo ra cái đẹp ở xung quanh thông qua hoạt động tạo hình, hoạt động lao động. 

+  82: Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự 

vật, hiện tượng. 

+ 90: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng. Nhận xét về 

các sản phẩm tạo hình. 

+ 93: Nói lên ý tưởng và taọ ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. 

5.Phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội: 

- Trẻ thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình trước vẽ đẹp của thiên nhiên. Trẻ thích 

tham gia chăm sóc bảo vệ cây, rau, hoa, quả.  

- Biết yêu quí và trân trọng cái đẹp ở xung quanh. Nhận xét được một số hành vi 

đúng sai của con người đối với môi trường.  
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- Biết cách sử dụng một số loại quả, rau. Nhớ ơn và yêu quí những người lao động. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu:  

+ 98: Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhât, dọn đồ chơi)  

+ 103: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ 

chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, cha mẹ. 

+ 109: Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

MẠNG NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LOẠI HOA TRONG SÂN TRƯỜNG 

                Từ ngày 12/01 -16/01/2026 

- Nhận biết tên gọi, màu sắc đặc điểm nổi bật 

của một số loại hoa. 

- Biết chăm sóc hoa, không hái hoa, ngắt lá 

sân trường. 

- Vẽ, nặn, xé dán một số loại hoa. 
 

 

BÉ YÊU CÂY XANH 

      Từ ngày 05/01 – 09/01/2026 

 

- Nhận biết tên gọi, hình dáng, đặc điểm 

nổi bật của cây xanh. So sánh sự giống và 

khác nhau của một số loại cây. 

-Biết quá trình phát triển của cây. 

- Biết trồng cây cho bóng mát, cho quả. 

Biết chăm sóc cây. 

- Vẽ, tô màu một số loại cây. 
 

 

Chủ đề 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Từ ngày: 05/01 – 30/01/2026 

 

 

CÂY NÀO CHO QUẢ 

Từ ngày 19/01 –  23/01/2026 

- Nhận biết tên gọi, màu sắc, mùi vị, so 

sánh sự giống và khác nhau của một số loại 

quả.  

- Biết quả cung cấp nhiều vitamin C tốt cho 

sức khỏe. 

- Biết cách sử dụng một số loại quả, biết 

cách chăm sóc cây để cho nghiều quả ngọt. 

 

CÁC LOẠI RAU BÉ THÍCH 

(Từ ngày 26/01 – 30/01/2026) 

 

- Nhận biết tên gọi, màu sắc, biết so sánh sự 

giống và khác nhau của một số loại rau.  

 - Biết rau cung cấp nhiều vitamin, chất xơ 

tốt cho sức khỏe. 

- Biết phụ giúp người lớn trồng và chăm sóc 

rau. 

- Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích. 
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Chủ đề nhánh 1: BÉ YÊU CÂY XANH 

Từ 05/01/2026- 09/01/2026 

Các hoạt 

động 

Thứ 2 

05/01/2026 

Thứ 3 

06/01/2026 

Thứ 4 

07/01/2026 

Thứ 5 

08/01/2026 

Thứ 6 

09/01/2026 

Lễ giáo - Giáo dục trẻ biết “cảm ơn” khi nhận quà bánh, đồ vật. 

 

Đón trẻ 

-Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Xem tranh và trò chuyện với trẻ về lợi ích của cây xanh đối với sức khỏe con người. 

- Cho trẻ chơi theo ý thích. 

- Cô và trẻ chơi trò chơi (Gieo hạt) 

TDS - Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh” 

Hoạt động  

học 
GDAN  

Em yêu cây 

xanh 

(TT chậm) 

NH: Cây trúc 

xinh (GD đa 

văn hóa) 

TCAN: Nghe 

âm thanh 

đoán tên nhạc 

cụ 

LQVT 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 4 

(Tr 11) (steam) 

 

HĐKP 

Một số loại cây 

(steam) 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ, tô màu cây 

xanh (trang 15) 

 

TDGH 

Ném trúng đích 

(đích nằm ngang) 

xa 1,2m. Thở 2, 

tay 3 (BT), bụng 

3, chân 2 bật 2. 

(MT 4) 

 

LQVH 

Chuyện “Cây 

táo thần” 

(MT 74) 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát cây 

trúc 

(MT 34) 

- TCVĐ: 

Cướp cờ 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

phát kim tiền 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

HĐTN: Những 

viên đá nổi 

 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- Chơi tự do 

Quan sát cây cau 

kiểng 

- TCDG: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

phát kim tiền 

- TCVĐ: 

Cướp cờ 

- Chơi tự do 

 

Hoạt động  

vui 

chơi 

- Góc phân vai: Gia đình (mẹ con nấu ăn, đi chơi công viên – thăm vườn cây) 

- Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh. 

- Góc học tập: Làm album cây xanh,làm truyện cây táo thần , Đomino chữ số,ghép 

tranh các loại cây bé biết.  

- Góc nghệ thuật: xé dán cây xanh, in lá, hoa cho cây từ màu nước, khảm tranh các 

loại cây xanh 

- Góc thiên nhiên- KPKH: Chăm sóc cây. Thử nghiệm: cây tìm ánh sáng. (MT107) 

- TCCL: Chi chi chành chành 

Hoạt động 

chiều 

HĐNK 

TDNĐ  

Ôn TTVS  

Lau mặt bằng 

khăn ướt 

HDTC 

Chọn hoa 

HĐNK 

AV 

HĐNK: TDNĐ  

Bé nhận biết  

và làm quen  

chữ l 

(Tr 18) 

(MT 79) 

THNTH 

Chủ đề “Bé yêu 

cây xanh” 

HĐNK 

AV 

Sinh hoạt 

tập thể 

 

Lao động 

tập thể 
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Chủ đề nhánh 2: Các loại hoa trong sân trường 

Từ ngày 12/01 – 16/01/2026 

Các hoạt 

động 

Thứ 2 

12/01/2026 

Thứ 3 

13/01/2026 

Thứ 4 

14/01/2026 

Thứ 5 

15/01/2026 

Thứ 6 

16/01/2026 

Lễ giáo - Trẻ ho, ngáp biết lấy tay che miệng. 

Đón trẻ - Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện  với trẻ về chủ đề một số loại hoa. 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.  

- Cô và trẻ chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ… 

TDS -Tập kết hợp bài hát “Ra chơi vườn hoa” 

Hoạt 

động  

giờ 

học 

GDAN 

Ra chơi vườn 

hoa 

(Múa minh 

họa) 

- NH:  Mùa 

hoa phượng nở 

- TCÂN: Ai 

nhanh nhất 

(MT 82) 

LQVT 

Tách thành 2 nhóm 

trong phạm vi 4 

(trang 13) 

(MT 45) 

(Steam) 

 

HĐKP 

Một số loại hoa 

(MT 41) 

(Steam) 

 

TH 

Vẽ, tô màu 

vườn hoa  

(STEAM) 

(trang 14) 

(MT 90) 

TDGH 

Trèo lên xuống 

bậc cao 25 cm. 

Thở 2, tay 3, 

bụng 3, chân 2 

(BT), bật 2. 

 

 LQVH 

Thơ “Hoa kết 

trái” 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát hoa 

bướm hồng 

-TCVĐ: Chồng 

nụ,chồng hoa 

- Chơi tự do 

Quan sát cây hoa 

lài 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

- Chơi tự do 

HĐTN: Quả 

trứng thần kỳ 

TCVĐ: Rồng 

cắn đuôi. 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

trang leo 

- TCVĐ: 

Chuyển quả 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

hoa lài 

TCVĐ: 

Chồng nụ, 

chồng hoa 

- Chơi tự do 

 

Hoạt 

động  

vui 

chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán phân bón, bán các loại hoa – Gia đình . 

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa của bé. 

- Góc học tập: Xem tranh truyện về  các loại hoa. Tập kể chuyện theo tranh. Trò chơi:  

đôminô các loại hoa, tranh bù chổ thiếu. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt, dán vườn hoa từ họa báo. Dán hoa từ nguyên vật liệu thiên 

nhiên, nguyên vật liệu phế thải. 

- Góc thiên nhiên - KPKH: Làm thử nghiệm về sự đổi màu của hoa do màu sắc của 

nước. Trồng cây bằng lá, cành, hạt. 

TCDG : Nhảy vào nhảy ra 
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Hoạt 

động 

chiều 

HĐNK 

TDNĐ  

Ôn TTVS 

Rửa tay 

Hướng dẫn  

trò chơi  

Chuyển quả 

HĐNK 

AV 

HĐNK: TDNĐ  

Bé nhận biết  

và làm quen  

chữ n 

(Tr 19) 

           THNTH 

“Các loại hoa 

trong sân trường” 

HĐNK 

AV 

Sinh hoạt  

tập thể 

Lao động 

tập thể 

 

Chủ đề nhánh 3: Cây nào cho quả 

Từ ngày: 19/01 - 23/01/2026 

Các hoạt 

động 

Thứ 2 

19/01/2026 

Thứ 3 

20/01/2026 

Thứ 4 

21/01/2026 

Thứ 5 

22/01/2026 

Thứ 6 

23/01/2026 

Lễ giáo - Trẻ không la hét khi nói chuyện với bạn. 

 

Đón trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Xem tranh và trò chuyện với trẻ về một số loại quả. 

- Cô và trẻ chơi trò chơi gieo hạt. 

- Cho trẻ chơi theo ý thích. 

TDS Thở 2, tay 3, bụng 3, chân 3, bật 2. ( MT 1) 

Hoạt động  

giờ học 

GDAN 

- NH: Vườn 

cây của ba 

“Vườn cây 

nhà bé” 

- Vỗ nhịp 

TCÂN: Tiếng 

hát ở đâu 

 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh 

sắp xếp thứ tự 

chiều cao của 3 

đối tượng 

(NCT) (steam) 

 

HĐKP 

Một số loại quả 

(MT 39) 

(steam) 

TH 

Xé, dán quả 

(trang 16) 

 

 

TDGH 

Đi trên ghế 

băng đầu đội 

túi cát. Thở 2, 

tay 3, bụng 3, 

chân 3 (BT),  

bật 2. 

(MT 2) 

 

PTNN 

Kể chuyện theo 

tranh “Một số 

loại quả” 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát cây 

xoài 

- TCVĐ: Thi 

hái quả. 

- Chơi tự do 

 Quan sát cây mít 

TCVĐ: chuyển 

quả. 

- Chơi tự do 

 HĐTN: Nam 

châm “đi lại” 

theo nhau 

- TCVĐ: Ném 

còn 

- Chơi tự do 

Quan sát cây ổi 

TCVĐ: Cướp 

cờ 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

mít 

- TCVĐ: Thi 

hái quả. 

- Chơi tự do 

Hoạt động  

vui 

chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán quả, cửa hàng nước ép trái cây - Gia đình  

- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả 

- Góc học tập: tạo chữ cái bé biết từ bảng thun, đôminô các loại quả. TC: Ai tinh mắt 

thế. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu các loại quả, bồi giấy các loại quả từ giấy báo, nặn các 

loại quả bé biết  

- Góc thiên nhiên- KPKH: gieo hạt. Chăm sóc góc thiên nhiên.  

- TCCL: Chuyển quả. 
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Hoạt động 

chiều 

HĐNK 

TDNĐ  

Ôn TTVS 

Súc miệng 

đánh răng 

Hướng dẫn  

trò chơi  

Cướp cờ 

HĐNK 

AV 

HĐNK:TDNĐ  

Bé nhận biết  

và làm quen  

chữ m 

(Tr 20) 

THNTH 

“Cây nào cho 

quả” 

HĐNK 

AV 

Sinh hoạt  

tập thể 

Lao động 

tập thể 

(MT 103) 

 

 

 

Chủ đề nhánh 4: Các loại rau bé thích 

Từ ngày: 26/01 - 30/01/2026 

Các hoạt 

động 

Thứ 2 

26/01/2026 

Thứ 3 

27/01/2026 

Thứ 4 

28/01/2026 

Thứ 5 

29/01/2026 

Thứ 6 

30/01/2026 

Lễ giáo - Trẻ không bẻ cành, hái hoa sân trường. 

 

Đón trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau. 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Cô và trẻ chơi trò chơi “GV tự chọn” 

- Cho trẻ chơi theo ý thích 

TDS Thở 2, tay 3, bụng 3, chân 3,  bật 3. 

Hoạt động  

giờ học 

GDAN 

Biểu diễn 

:Bầu và bí 

NH: Lý đất giồng 

(GD đa văn hóa) 

TCAN: Nhạc 

trưởng 

LQVT 

Ôn sắp xếp thứ 

tự chiều cao 

của 3 đối tượng 

(NCT) 

HĐKP 

Một số loại rau 

(MT 66) 

(steam) 

TH 

Vẽ, tô màu 

rau, củ, quả 

bé thích 

(trang 17) 

(MT 93) 

TDGH 

Đi nối bàn 

chân tiến về 

trước. Thở 2, 

tay 3, bụng 3, 

chân 3 (BT),  

bật 3. 

 

LQVH 

Chuyện “Củ 

cải trắng” 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát cây rau 

diếp cá 

 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

bạc hà 

 

- TCVĐ: Thi 

xem ai nhanh. 

- Chơi tự do 

HĐTN: Hạt 

bắp nhảy múa 

 

- TCVĐ: 

Cướp cờ 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

rau tía tô 

 

- TCVĐ: Nu na 

nu nống 

- Chơi tự do 

Quan sát cây 

bạc hà 

 

- TCVĐ: 

Cướp cờ 

- Chơi tự do 

Hoạt động  

Vui chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán rau – gia đình. 

- Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé. 

- Góc học tập: làm  album một số loại rau, đôminô rau. Phân nhóm các loại rau  

 - Góc nghệ thuật: tạo hình  tranh các loại rau từ màu nước, xé dán rau củ quả, nặn 

các loại rau bé biết 

- Góc thiên nhiên- KPKH: Trồng rau, in bánh hình các loại rau. ( MT 109) 

- TCCL: Gặt lúa về nhà. 

Hoạt động 

chiều 

HĐNK 

TDNĐ  

Hướng dẫn  

trò chơi:  

HĐNK: TDNĐ 

Bé nhận biết  

THNTH Tổ chức sinh 

nhật tháng 01 
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Ôn TTVS 

Lau mặt khi có 

mồ hôi 

Nu na nu nống 

HĐNK 

AV 

và làm quen  

chữ h 

(Tr 21) 

“Các loại rau 

bé thích” 

HĐNK 

AV 

Ngày 28 tháng 12 năm 2025                                          Ngày 27 tháng 12 năm 2025 

    Duyệt của PHT.CM                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                             

   Nguyễn Hồng Thanh                                                       Nguyễn Thị Bảo Thu 
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